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Ngày 14/4/2025 Ngày 15/4/2025 Ngày 16/4/2025 Ngày 17/4/2025 Ngày 18/4/2025

Phát triển thể chất

VĐCB: "Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 tay"

Phát triển ngôn ngữ

Làm quen chữ cái p-q

Phát triển nhận thức

"Tách gộp 9 đối tượng thành 

2 phần theo cách cách khác 

nhau"

Phát triển TCKN-XH

Bé tập phơi quần áo.

Phát triển ngôn ngữ

Kể lại chuyện: Giọt nước tý xíu

- Quan sát: Hòn non bộ

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự chọn:

+ Vật chìm vật nổi

+ Dòng chảy nhanh chậm

+ Sự biến đổi của màu sắc

- Quan sát: Hòn non bộ

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự chọn:

+ Vật chìm vật nổi

+ Dòng chảy nhanh chậm

+ Sự biến đổi của màu sắc

*Squat

- Chạy tiếp sức

- Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Ngảy bao bố

- Chơi tự chọn:

+ Đua thuyền cạn

+ Câu cá

+ Trò chơi dân gian

* Chơi đua thuyền thúng

- Quan sát: Sân trường

- Hoạt động lao động tập thể:

Vệ sinh sân trường, hành lang

lớp học ( Thu gom rác, phân

loại rác, quét dọn sân trường,

nhặt lá rụng...)

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự chọn:

+ Chơi pha màu

+ Đong đo nước

+ Dòng chảy nhanh chậm

* Nhảy qua mô đất

- Nhảy lò cò

- Truyện: Giọt nước tý xíu

- TC: Quyền của trẻ em

Tìm hiểu các mùa trong

năm

- Dạy trẻ nhận biết các mùa

trong năm

- Làm thí nghiệm nước bốc

hơi

- Hát: Gọi tên cảm xúc

- Truyện: Hồ nước và mây

- TC: Bé khéo

- Tiết tấu phối hợp "Cháu vẽ

ông mặt trời"

- Liên hoan văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần



Ngày 21/4/2025 Ngày 22/4/2025 Ngày 23/4/2025 Ngày 24/4/2025 Ngày 25/4/2025

Phát triển thể chất

-VĐCB: Chuyền bóng 

qua đầu, chạy chậm 

120m

Phát triển nhận thức

5E: Tìm hiểu ngôi nhà 

chống lũ

Phát triển ngôn ngữ

Tập tô chữ cái p-q

Phát triển nhận thức

"Đếm đến 10, nhận biết 

các nhóm có 10 đối 

tượng, nhận biết chữ số 

10"

Phát triển thẩm mỹ

HĐ EDP: “Làm nhà nổi 

chống lũ”

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: "Trèo lên

xuống ghế 35-40cm”

- Chơi tự chọn:

+ Vặt lá sâu

+ Nhổ cỏ

+ Tưới cây

* Nhảy dây

- Quan sát: Cây mướp

- TCVĐ: Chuồn chuồn

- Chơi tự chọn:

+ Quan sát sự nảy

mầm của hạt

+ Chăm sóc cây xanh

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự chọn:

+ Nhặt lá cây bỏ vào

thùng rác.

+ Vẽ phấn.

+ Nhổ cỏ

* Squat

- Quan sát: Bể cá

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự chọn:

+ Vệ sinh khu thiên

nhiên: quét đất, nhặt lá,

lau lá cây,...

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Chìm nổi

- Chơi tự chọn:

+ Nhặt lá cây bỏ vào thùng

rác.

+ Vẽ phấn.

+ Nhổ cỏ

* Đua thuyền trên cạn

- Truyện: Sơn tinh thủy

tinh

- Đặt lời mới theo giai

điệu bài hát "Cho tôi đi

làm mưa với"

- Dạy trẻ trên đường

đến trường không đi

sát ao, hồ, vũng nước

lớn - Xây dựng mẫu

thiết kế "Ngôi nhà

chống lũ"

- Hát: Ô ng mặt trời của

em

- Thơ: Nước

Ngày 20/4/2023

TC: Sự biến đổi màu

- Thực hành thao tác mô

phỏng ột số quy tắc an

toàn khi ở sân bay và khi

lên máy bay

- Vệ sinh lớp cuối tuần

- Liên hoan văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần,

phát bé ngoan



Ngày 28/4/2025 Ngày 29/4/2025 Ngày 30/4/2025 Ngày 1/5/2025 Ngày 2/5/2025

Phát triển ngôn ngữ

Làm quen chữ cái v-r "

Phát triển nhận thức

Đo dung tích các vật 

bằng 1 đơn vị đo

Nghỉ lễ Giải phóng 

miền Nam

Nghỉ lễ Quốc Tế lao 

động

Phát triển thẩm mỹ

VĐMH: Em yêu mùa hè

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự chọn:

+ Chơi đánh đàn organ

+ Trình diễn thời trang

+ Chơi các loại nhạc cụ

* Nhảy lò cò

- Quan sát: Hoa đồng

hồ

- TCVĐ: Bé tập làm

chú bộ đội

- Chơi tự chọn:

+ Trình diễn thời trang

+ Chơi các loại nhạc

cụ

+ Ca hát, nhảy múa

- Quan sát: cây phượng

- TCVĐ: Trời mưa

- Chơi tự chọn:

+ Đánh trống

+ Trình diễn thời trang

+ Ca hát, nhảy múa

*Bật qua gò đất

- Ca dao: Nắng

- Hát: Bé yêu biển lắm

- - Tiết tấu phối hợp

"Cháu vẽ ông mặt trời"

- Hát: Ô ng mặt trời của em

- Liên hoan văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần,

phát bé ngoan
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